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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH 

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực 

hiện 

Thời gian thực 

hiện 

Người phụ trách Ghi chú về sự 

điều chỉnh( nếu 

có) 

Bác cấp dưỡng 1 Từ 3/11 đến 7/11  

Nguyễn Thị Trang  

Cô giáo em 2 Từ  10/11 đến 21/11  

 

III.CHUẨN BỊ: 

 Nhánh 1 “Bác cấp dưỡng” Nhánh 2 “Cô giáo em” 

Giáo viên - Lập KH chủ đề nhánh “ Bác cấp dưỡng” 

- Thống nhất với GV trong lớp tạo môi trường 

cho trẻ hoạt động phù hợp với với chủ đề nhánh “ 

Bác cấp dưỡng”  

- Hướng dẫn, động viên trẻ tham gia tạo môi 

trường cùng cô và các bạn 

- Trò chuyện, trao đổi, tuyên truyền tới phụ 

huynh về nội dung, mục tiêu, các công việc phải 

làm trong chủ đề "Bác cấp dưỡng " để vận động 

phụ huynh cùng tham gia 

- Sưu tầm, chuẩn bị các nguyên vật liệu, đồ dùng  

đồ chơi, tranh truyện, sách báo ... về chủ đề  

- Lập KH chủ đề nhánh “ Cô giáo của em” 

-  Bàn bạc, thống nhất với GV trong lớp tạo môi trường 

cho trẻ hoạt động phù hợp với chủ đề nhánh “Cô giáo em” 

- Sưu tầm, chuẩn bị các nguyên vật liệu, đồ dùng đồ chơi 

cho trẻ hoạt động 

- Sưu tầm, sáng tác các bài thơ truyện, ..về chủ đề 

- Trò chuyện, trao đổi, tuyên truyền tới phụ huynh về nội 

dung, mục tiêu, các công việc phải làm trong chủ đề " để 

vận động phụ huynh cùng tham gia 

- Khuyễn khích trẻ tạo môi trường cùng cô giáo 

- Tiếp tục tuyên truyền với phụ huynh về phòng chống 

dịch bệnh sốt xuất huyết và các bệnh thu đông 

- Động viên PH cho trẻ đi học đều  



- Tiếp tục tuyên truyền với phụ huynh về phòng 

chống dịch bệnh sốt xuất huyết và các bệnh thu 

đông 

- Động viên PH cho trẻ đi học đều  

- Tham gia thi GV dạy giỏi cấp trường chào 

mừng ngày NGVN 20/11 

- Lên KH tổ chức cho trẻ trong lớp tham gia chuỗi hoạt 

động chào mừng ngày NGVN 20/11 

 

Nhà 

trường 

- Duyệt KH cho lớp 

- Bổ sung đồ dùng ĐC cho lớp để làm tốt công 

tác chăm sóc giáo dục trẻ. 

- Duyệt KH cho lớp 

- Bổ sung đồ dùng ĐC cho lớp để làm tốt công tác chăm 

sóc giáo dục trẻ. 

Phụ 

huynh 

- Động viên, khuyến khích trẻ đến trường lớp 

- Trò chuyện giúp trẻ có một số hiểu biết về bác 

cấp dưỡng trong trường : Một số công việc của 

bác cấp dưỡng, tên một số món ăn,.. 

- Trò chuyện với trẻ về một số  họat động  trong 

trường mầm non 

- Ủng hộ, sưu tầm nguyên vật liệu ĐDĐC 

- Động viên, khuyến khích trẻ đến trường lớp 

- Trò chuyện giúp trẻ có một số hiểu biết về bác cấp 

dưỡng trong trường : Một số công việc của bác cấp 

dưỡng, tên một số món ăn,.. 

- Trò chuyện với trẻ về một số  họat động  trong trường 

mầm non 

- Sưu tầm tranh ảnh đồ dùng đồ chơi, các nguyên vật liệu, 

học liệu để trẻ làm đồ chơi về chủ đề 

- Cùng cô giáo động viên khuyến khích trẻ tham gia hoạt 

động chào mừng ngày 20/11 

Trẻ  - Trẻ vui vẻ, thích đến lớp 

- Tích cực tham gia các hoạt động cùng cô và các 

bạn 

- Trẻ vui vẻ, thích đến lớp 

- Hứng thú tham gia các hoạt động trong chủ đề 

 

 

 

 



 

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ 

TT Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

1 Đón, trả trẻ 
- Trò chuyện một số thói quen đi vệ sinh đúng nơi quy định 

- Dạy trẻ chào cô chào các bạn khi đến lớp và khi về 

- Trò chuyện giáo dục trẻ chơi thân thiện với bạn 

-Thực hiện một số yêu cầu của người lớn: Hướng dẫn trẻ xếp hàng cất đồ dùng cá nhân 

-  Nghe nhạc,hát theo một số bài hát thiếu nhi về chủ đề: Cô và mẹ ,trường cháu đây là trường 

mầm non 

- Chơi xếp hình, xâu vòng, chơi với đồ chơi 

 

2 Thể dục sáng 
* Khởi động: Cho trẻ đi theo vòng tròn với các kiểu đi kết hợp với nhạc bài hát “Cô giáo em” 

* Trọng động 

- Hô hấp: Hít vào thật sâu, thở ra từ từ 

- Tay: Hai tay đưa về phía trước- đưa về phía sau 

- Lưng, bụng: Cúi người xuống đứng thẳng người lên 

- Chân: Ngồi xuống đứng lên 

- Bật: Bật tại chỗ 

* TCVĐ: Cáo ơi ngủ à 

* Hồi tĩnh : Trẻ đi lại nhẹ  nhàng quanh lớp 2- 3 vòng 

 

 



 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Chơi 

- tập 

có 

chủ 

định 

Bác 

cấp 

dưỡng 

Ngày 3/11 

PTTC 

Bé tập cài cúc 

 

Ngày 4/11 

PTNT 

Trò chuyện cùng 

trẻ về bác cấp 

dưỡng 

Ngày 5/11 

PTNN 

Nghe kể chuyện: 

Bác cấp dưỡng 

Ngày 6/11 

PTTC-KNXH 

và thẩm mỹ 

Kỹ năng cầm 

thìa xúc bằng 

tay phải  

Ngày 7/11 

PTTC-KNXH 

và thẩm mỹ 

Di màu tạp dề  

 

 

Cô 

giáo 

em 

Ngày 10/11 

PTTC 

Bò chui qua cổng 

Ngày 12/11 

PTNT 

Trò chuyện về 

cô giáo của em 

Ngày 12/11 

PTNN 

  Đọc thơ: Bàn 

tay cô giáo 

 

Ngày 13/11 

PTTC-KNXH 

và thẩm mỹ 

Dạy hát: Bàn tay 

cô giáo 

Ngày 14/11 

PTNT 

Di màu bông 

hoa tặng cô giáo 

 

 

 

Cô 

giáo 

em 

Ngày 17/11 

PTTC 

Đi bước vào các ô  

 

Ngày 18/11 

PTNT 

Nhận biết màu 

vàng 

Ngày 19/11 

PTTC-KNXH 

và thẩm mỹ 

nặn vòng 

Ngày 20/11 

PTNN 

Sinh nhật của 

thỏ con 

 

Ngày 21/11 

PTTC-KNXH 

và thẩm mỹ 

Dạy hát: Lời 

chào buổi sáng 
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Chơi  

- tập 

ngoài 

trời 

 

Bác 

cấp 

dưỡng 

Ngày 3/11 

- QS bầu trời 

- TCVĐ: Bước 

đúng vào các ô 

- Chơi tự do: 

 

Ngày 4/11 

- Quan sát cây 

rau bắp cải 

- TCVĐ: Chuột 

bò vào hang 

- Chơi tự do: 

 

Ngày 5/11 

- QS nhà nhún  

-TCVĐ:  Nu na 

nu nống. 

-. Chơi tự do 

 

Ngày 6/11 

- Sử dụng các từ 

chỉ hành động 

quen thuộc trong 

giao tiếp 

-  Tìm đồ vật 

vừa cất giấu 

- Chơi tự do 

 

Ngày 7/11 

- Qs cầu tụt  

Giáo dục trẻ 

chơi không tranh  

lượt chơi với 

bạn 

- TCVĐ: Cáo ơi 

ngủ à 

- Chơi tự do 

 



 

 

 

 

 

Cô 

giáo 

em 

Ngày 10/11 

- QS cây hoa 

vàng  

TCVĐ: Bước 

đúng vào các ô 

- Chơi tự do 

 

Ngày 11/11 

 Quan sát nhà 

bóng > Giáo dục 

trẻ chơi cạnh 

bạn, không tranh 

dành đồ chơi với 

bạn 

- TCVĐ: Chi chi 

chành chành 

- Chơi tự do 

Ngày 12/11 

- Hát cô và mẹ 

- TCVĐ: Cáo ơi 

ngủ à 

– Chơi tự do: 

 

Ngày 13/11 

- Vẽ bằng phấn 

trên sân 

- TCVĐ: Trồng 

nụ trồng hoa 

- Chơi tự do: 

- Trẻ chơi với 

các đồ chơi 

trong sân trường 

Ngày 14/11 

- Nhặt lá vàng 

rơi 

- TCVĐ: Thi 

xem ai nhảy cao 

- Chơi tự do 

 

 

 

Cô 

giáo 

em 

Ngày 17/11 

- Quan sát cây đỗ 

TCVĐ: Thi xem 

ai bò khéo 

- Chơi tự do 

 

Ngày 18/11 

- QS cây cọ 

TCVĐ: Lộn cầu 

vồng 

- Chơi tự do 

 

Ngày19/11 

- Giáo dục trẻ 

chơi cạnh bạn, 

không tranh 

dành đồ chơi với 

bạn 

TCVĐ: Nhảy 

đúng ô màu 

- Chơi tự do 

 

Ngày 20/11 

- Nhặt lá vàng 

rơi 

TCVĐ: Chuột 

bò vào hàng 

- Chơi tự do 

 

Ngày 21/11 

- Hát: trường 

chúng cháu là 

trường mầm non 

TCVĐ: Tìm bạn 

thân 

- Chơi tự do 

 

 

 

5 Vệ sinh-Ăn 

ngủ 

- Trẻ tự đi vệ sinh đúng nơi quy định 

- Dạy trẻ đi vệ sinh khi có nhu cầu và biết gọi cô khi đi vệ sinh 

- Trẻ nhận biết kí hiệu ca cốc, khăn mặt của mình  

- Đọc thơ giờ ăn, cô và mẹ 

Nghe ngâm thơ trước khi đi ngủ 

 



- Hướng dẫn trẻ  xếp hàng chờ đến lượt rửa tay,khi lấy gối…. 

- Nghe hát ru trước khi đi ngủ 
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Chơi 

– tập 

theo ý 

thích 

buổi 

chiều 

Bác 

cấp 

dưỡng 

Ngày 3/11 

Dậy trẻ nhận biết 

kí hiệu ca, cốc 

Chơi tự do với đồ 

chơi 

Ngày 4/11 

Chơi/tập: Ôn 

Nhận biết đồ 

dùng màu xanh, 

đỏ,  

Trẻ chơi theo ý 

thích 

Ngày 5/11 

Đồng dao "Nu 

na nu nống" 

Trẻ chơi theo ý 

thích 

Ngày 6/11 

Tại sao phài chào 

khách đến chơi 

nhà 

Trẻ chơi theo ý 

thích 

Ngày 7/11 

- Hát cùng cô 

bài hát về chủ 

đề. 

 Liên hoan văn 

nghệ, nêu 

gương bé 

ngoan 

 

Cô 

giáo 

em 

Ngày 10/11 

Hướng dẫn bé cài 

cởi cúc 

Trẻ chơi theo ý 

thích 

Ngày 11/11 

Hướng dẫn trẻ đi 

vệ sinh đúng nơi 

quy định 

Trẻ chơi theo ý 

thích 

Ngày 12/11 

Nghe cô kể 

chuyện lời chào 

buổi sáng 

Trẻ chơi theo ý 

thích 

Ngày 13/11 

Đọc thơ Bàn tay 

cô giáo 

Lấy và cất ĐC 

màu vàng theo 

yêu cầu 

Ngày 14/11 

Liên hoan văn 

nghệ, nêu 

gương bé 

ngoan 

Trẻ chơi theo ý 

thích 

 

Cô 

giáo 

em 

Ngày 17/11 

Nghe cô kể 

chuyện  " Bé Bi 

đi học " 

TC : Bò như 

chuột 

-Chơi theo ý thích 

Ngày 18/11 

Đoán tên bạn 

trong lớp 

Chơi tự do với 

đồ chơi 

Ngày 19/11 

Nghe cô kể 

chuyện “Cô giáo 

Thỏ trắng” 

Trẻ chơi theo ý 

thích 

Ngày 20/11 

Đồng dao “ kéo 

cưa lừa xẻ 

 Tại sao phài chào 

khách đến chơi 

nhà  

Ngày 21/11 

Liên hoan văn 

nghệ, nêu 

gương bé 

ngoan 

Trẻ chơi theo ý 

thích 

 



- Chơi tự do với 

đồ chơi 

 

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP THEO Ý THÍCH 

Khu 

vực 

chơi 
Mục đích – yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị 

Phân phối vào 

nhánh 

Tuần 1 Tuần 2 

1. 

Thao 

tác vai 

- Trẻ biết cách bế em đúng 

cách: Bế nhẹ nhàng, không 

quăng ném hay xách tay em 

bé,.. 

- Biết thể hiện cảm xúc khi chơi 

với em bé: Vuốt ve, nựng, … 

- Trẻ biết cách bế em bé, biết 

cầm thìa xúc bột cho em bé ăn 

và đủn xe đưa em bé đi chơi. 

- Biết lấy và cất đồ chơi đúng 

nơi qui định 

- Chơi với em bé búp bê 

+ Bế em 

+ Cho em bé ăn 

+ Đưa em bé đi chơi 

- Búp bê, giường, gối, 

chăn,… cho em bé búp bê 

- Bát, thìa, …. 

- Đồ chơi cho em búp bê: 

con thú nhồi bông ,trang 

phục quần áo mũ cho em 

búp bê 

- Xe đẩy 

x x 

- Trẻ biết cách mô phỏng nấu 

một số món ăn: Đảo ,khuấy,  

xoay  tròn,… 

- Biết lấy và cất đồ chơi đúng 

nơi qui định 

- Nấu ăn 

+ Trẻ tập mô phỏng một số 

thao tác nấu ăn: Đảo, xoay 

tròn, …. 

- Bát , đĩa, thìa, bếp,.. 

- Một số loại thực phẩm: 

Rau củ, quả,cá tôm cua … x  



 - Biết gọi tên món ăn khi 

được gợi ý 

2. Hoạt 

động 

với đồ 

vật, đồ 

chơi 

 

 

-  Trẻ biết sử dụng sự khéo léo 

của các ngón tay qua hoạt động 

cài cởi cúc áo 

 

- Cài cởi cúc áo - Áo thật có cúc to 

- Các khung tranh nhỏ cái 

ô ,cây,làn đồ chơ có gắn 

cúc áo  

x x 

- Trẻ biết chỉ, nói tên, lấy hoặc 

cất đúng đồ chơi màu vàng theo 

yêu cầu 

- Tìm và chọn ĐC có màu 

vàng, 

- Bảng chơi gai dính có 

gắn hình mẫu ĐC màu 

vàng: nồi màu vàng ,bát 

màu vàng 

- Tranh lô tô ĐC có màu 

vàng và một số màu khác 

- Rổ bóng màu   

 

x  

- Trẻ biết nói tên, lấy hoặc cất 

đúng đồ chơi màu đỏ,vàng,xanh 

theo yêu cầu  
-Tìm và chọn ĐC có màu 

xanh, đỏ, vàng 

- Bảng chơi có gắn hình 

mẫu ĐC màu vàng, đỏ, 

xanh: nồi xanh ,đỏ vàng, 

tạp dề các màu đỏ xanh 

vàng 

- Tranh lô tô ĐC có màu 

vàng và một số màu khác 

 x 

- Trẻ biết tên và chọn đồ dùng 

của bác cấp dưỡng 

- Tìm đồ dùng cho bác cấp 

dưỡng 

- Bảng gai dính 

- Tranh lô tô đồ dùng của 

bác cấp dưỡng và một số 

nghề khác 

x  



- Bảng chơi gắn đúng đồ 

dùng bác cấp dưỡng 

- Trẻ biết tên và chọn đồ dùng 

của cô giáo 

- Chọn đồ dùng cho cô giáo - Bảng gai dính,bảng gài 

gắn đồ dùng tặng cô giáo 

- Tranh lô tô đồ dùng của 

cô giáo và một số nghề 

khác 

 x 

Sử dụng sự khéo léo của các 

ngón tay qua hoạt động buộc 

dây giày dép 

- Buộc dây dây giầy, dép  - Dây buộc ( màu xanh , 

đỏ, vàng) 

- Một số ĐC : Giầy, dép, 

áo,… 

 x 

Sử dụng sự khéo léo của các 

ngón tay qua hoạt động xâu dây 

Xâu vòng tặng cô giáo - Dây buộc ( màu xanh , 

đỏ, vàng) 

- Các loại hoa, ống hút, … 

x  

- ĐC “Bỏ vào lấy ta theo yêu 

cầu 
TC: Bỏ vào lấy ra 

- Hộp gỗ có các lỗ bỏ vào 

lấy ra 

- Cốc nhựa   

- Bông, hoa,ống hút,  

- Tranh mẫu gơi ý 

x  

3. 

Nghệ 

thuật 

- Trẻ cầm bút đúng cách, di màu 

vào tranh rỗng khéo léo không 

chờm ra ngoài  

- Di màu tranh rỗng tạp 

dề,cái bát ,món ăn  

- Tranh rỗng về các món 

ăn, cô giáo, bác cấp 

dưỡng,tạp dề ,cái bát, nồi  

- Sáp màu cho trẻ 

x x 



 

 

- Biết hát theo một vài bài hát/ 

bản nhạc quen thuộc. 

- Hát và biểu diễn một số bài 

hát trong chủ đề: Giờ ăn,món 

ăn,cô và mẹ ,bác cấp dưỡng 

- Dụng cụ âm nhạc xắc 

xô,trống cơm… 

- Một số trang phục biểu 

diễn 

x  

- Đọc được bài thơ, ca dao, 

đồng dao với sự giúp đỡ của cô 

giáo. 

- Hiểu nội dung chuyện ngắn 

đơn giản: Trả lời được các câu 

hỏi về tên truyện, tên và hành 

động của các nhân vật 

- Xem sách truyện 

- Đọc theo cô một số bài thơ 

- Xem sách truyện. Trả lời 

được một số câu hỏi của cô 

về nội dung truyện.  

- Sách truyện về chủ đề cô 

bác trong trường mầm non 

- Quyển sách đa năng 

- Xem và trả lời một số 

nhân vật rối dẹt gà thỏ 

mèo …. trong các câu 

chuyện ngắn  

x x 

4. Vận 

động 

- Sử dụng sự khéo léo của các 

ngón tay qua hoạt động xâu,cài, 

buộc - Xâu vòng 

- Dây xây vòng, các hoa . 

lá …có dập lỗ, ống hút 

- Tranh hình cái túi ,cây 

nấm có gắn cúc cho trẻ cài 

hoa 

x  

- Cài cởi cúc 

- Một số áo có lỗ 

- Tranh gợi ý cách cài cởi 

cúc: Tranh hình cái túi 

,cây nấm có gắn cúc cho 

trẻ cài hoa 

 x 
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